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NH DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NH DÂN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa:  Ông Thái Hoàng Đắc 

Các Hội thẩm Nh dân:   Ông Trần Quốc 

 Bà Nguyễn Thị Diệp 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Ng M là Thư ký Tòa án Nh dân huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà Mau. 

- Đại diện Viện kiểm sát Nh dân huyện Trần Văn Thời tham gia phiên 

tòa: Ông Võ Quốc Dương - Kiểm sát viên 

Trong các ngày 07 và 10 tháng 12 năm 2018 tại trụ sở Tòa án Nh dân 

huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Tòa án Nh dân huyện Trần Văn Thời xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 90/2018/HSST ngày 26 tháng 9 năm 

2018 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Thạch Thị Th - sinh năm 1998 (có mặt) 

Nơi cư trú: khóm A, thị trấn S, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; Nghề 

nghiệp: Nội trợ; Trình độ học vấn: 5/12; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Khơ me; Tôn 

giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Thạch Văn Hương và bà Nguyễn 

Thị Bé Tám; Chồng: Nguyễn Bé Hon; Con: 01 người (sinh năm 2016); Tiền án, 

tiền sự: Không; bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 

ngày 25-7-2018 đến nay. 

- Bị hại: Hoàng Cẩm H – sinh năm 1982 (có mặt) 

Trú tại: ấp B, xã Kh, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

- Người có Q lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1. Đặng Ngọc Q – sinh năm 1996; Trú tại: ấp B, xã Kh, huyện Trần Văn 

Thời, tỉnh Cà Mau (có mặt). 

2. Nguyễn Thị Ng – sinh năm 1976, Trú tại: khóm A, thị trấn S, huyện 

Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau (có mặt). 

3. Nguyễn Thị M – sinh năm 1982, Trú tại: khóm A, thị trấn S, huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà Mau (có mặt). 

 

 

- Người tham gia tố tụng khác (người làm chứng):  
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1. Kim Thị Nh – sinh năm 1985,Trú tại: ấp S, xã Kh, huyện Trần Văn 

Thời, tỉnh Cà Mau (có mặt) 

2. Trần Thị Th – sinh năm 1968,Trú tại: ấp B, xã Kh, huyện Trần Văn 

Thời, tỉnh Cà Mau (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 9 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2018 Nguyễn Thị Ng cùng M, Tý, Nh, 

Th, Hân đến nhà của Đặng Ngọc Q ở ấp B, xã Kh, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau để hỏi về việc Q nhờ vợ của Tý là Đặng Ngọc N vay tiền giùm nhưng Q 

không trả làm Nhớ phải bỏ gia đình đi nơi khác sinh sống và dẫn đến việc cãi 

nhau với mẹ chồng. Khi đến nhà Q thì xảy ra cự cãi, trong lúc Q đang đưa con 

trên võng thì M dùng tay tát vào mặt Q. Ng ẳm con của Q đưa cho Nh và nắm 

kéo Q ra tới ngạch cửa nhà trước thì Q nắm song cửa nhà bằng cây gỗ kéo lại làm 

song cửa bị bật đinh văng ra. Th gở cây song cửa trên tay Q và cầm song cửa 

đánh vào tay Q thì Q tiếp tục chụp các cây song cửa kế tiếp. Ng, M tiếp tục kéo Q 

ra sân làm song cửa văng ra. Q bị kéo ra khỏi cửa khoảng 2m té nằm nghiên dưới 

đất thì Ng, M, Th dùng tay, chân đánh, đá vào người Q. Lúc này Hoàng Cẩm H là 

người ở cùng xóm chạy đến ẳm con của Q. Thấy Q bị Ng, M, Th đánh nên H đưa 

con của Q cho bà Trần Thị Th ở cùng xóm ẳm và truy hô “Làm gì ba bốn người 

đánh một người chết còn gì” H dùng tay đánh vào mặt Th và xô đẩy Ng, M 

không cho đánh Q. Th chụp cây song cửa bằng gỗ đánh một cái từ trên xuống 

trúng vào đầu H gây thương tích. Th và H nắm tóc giằng co qua lại khoảng 4 

phút thì được chồng của H là Trương Văn Đặng đến can ngăn. H đến Phòng 

khám Đa khoa Khánh Bình Tây điều trị vết thương. Cùng ngày, chị H có đơn yêu 

cầu xử lý hình sự đối với Thạch Thị Th. 

Nguyên Nh, điều kiện phạm tội là do Thạch Thị Th bực tức Hoàng Cẩm H 

bênh vực Đặng Ngọc Q nên Th đã dùng cây song cửa đánh vào đầu của H gây 

thương tích. 

Ngày 21 tháng 5 năm 2018 Công an xã Khánh Bình Tây Bắc đã tiến hành 

thu giữ tại nhà của Đặng Ngọc Q, sau đó đã chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát 

điều tra – Công an huyện Trần Văn Thời các vật chứng:  

- 01 đôi dép quai Ngng có 02 nơ màu đen;  

- 01 đôi dép màu đỏ huyết;  

- 01 đoạn tre khô dài 1,26m, đường kính 5,5cm;  

- 01 cây song cửa dài 67cm, cở 2,5cm x 3cm (bốn cạnh) cân nặng 300 gam, 

còn rắn chắc, thân có một cây đinh;  

- 01 cây song cửa dài 66cm, cở 2,5cm x 3cm (bốn cạnh) cân nặng 320 gam, 

còn rắn chắc, có hai cây đinh đóng cách đầu 10 cm;  
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- 01 cây song cửa dài 75cm, cở 2cm x 2,6cm (bốn cạnh) cân nặng 380 gam, 

còn rắn chắc, thân cây có đóng hai cây đinh;  

- 01 cây song cửa dài 66cm, 2,8cm x 2,5cm, cân nặng 300 gam (bốn cạnh) 

còn rắn chắc, có một cây đinh đóng vào thân cây. 

Cơ quan điều tra đã cho Thạch Thị Th nhận dạng 04 cây song cửa nêu trên, 

Th xác định cây song cửa có đặc điểm dài 66cm, cở 2,8cm x 2,5cm, nặng 300 

gam, có bốn cạnh, còn rắn chắc, có một cây đinh đóng vào thân cây giống cây Th 

dùng đánh gây thương tích cho H nhưng Th cho rằng cây Th đã dùng đánh H có 

trọng lượng nhẹ hơn. Tuy nhiên, Cơ quan điều đã cho Hoàng Cầm H, Đặng Ngọc 

Q, Trần Minh Chương (chồng chị Q) nhận dạng, kết quả những người này đều 

xác định cây song cửa bằng gỗ có đặc điểm dài 66cm, cở 2,5cm x 3cm, cân nặng 

320 gam, bốn cạnh, còn rắn chắc, có hai cây đinh đóng cách đầu cây 10 cm đã 

thu giữ là cây Th dùng đánh gây thương tích cho H. Chị H trình bày nhận dạng 

được cây là khi Th đánh vào đầu H, H dùng tay gạt đở làm gây rơi Ngy vị trí H 

đứng. Sau khi đánh nhau, H cầm cây lên xem nên nhớ đặc điểm. Q trình bày nhận 

dạng được cây là sau khi sự việc xảy ra, Q có cầm xem cây song cửa đã đánh chị 

H. Trần Minh Chương trình bày lý do nhận dạng được cây là sau khi xảy ra đánh 

nhau, Chương lượm cây song cửa này ở gần gốc cây bưởi trước sân nhà nên nhớ 

đặc điểm. Lời trình bày này phù hợp với vị trí Th xác định lấy cây song cửa đánh 

H khi thực nghiệm điều tra. Quá trình điều tra Th thừa nhận dùng cây song cửa 

bằng gỗ tại nhà của Q đánh trúng đầu của H. Vậy, có căn cứ xác định Th đã dùng 

cây song cửa có đặc điểm như chị H, Q và anh Chương đã nhận dạng đánh trúng 

đầu chị H gây thương tích. 

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 179/TgT ngày 27 tháng 6 

năm 2018 của Trung tâm pháp y - Sở y tế tỉnh Cà Mau kết luận đối với Hoàng 

Cẩm H như sau: 01 vết thương vùng đỉnh trái, kích thước 2,5 cm x 0,2 cm. Tỷ lệ 

2%. Do vật tày hoặc vật tày có cạnh gây ra. 

Hoàng Cẩm H điều trị vết thương tại Phòng khám Đa khoa khu vực Khánh 

Bình Tây, huyện Trần Văn Thời và Bệnh viện Hoàn Mỹ, thành phố Cà Mau 07 

ngày (từ ngày 14-5-2018 đến ngày 21-5-2018) và yêu cầu Thạch Thị Th bồi 

thường tổng số tiền là 8.270.000 đồng (bao gồm chi phí điều trị, chi phí đi lại, 

tiền ăn và mất thu nhập).  

Đặng Ngọc Q điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Khánh Bình Tây, 

huyện Trần Văn Thời và Trung tâm y tế huyện U Minh 05 ngày (từ ngày 17-5-

2018 đến 21-5-2018) và yêu cầu Nguyễn Thị Ng, Nguyễn Thị M và Thạch Thị 

Th phải bồi thường số tiền 7.617.498 đồng.  

Thạch Thị Th yêu cầu Hoàng Cẩm H bồi thường tiền điều trị do đánh nhau 

với chị H dẫn đến Th bị sẩy thai với số tiền là 2.184.000 đồng. Tuy nhiên, tại 

Công văn số 183/BV-KHTT ngày 26/6/2018 của Bệnh viện Đa khoa Trần Văn 

Thời đã xác định: Nguyên Nh sẩy thai của Thạch Thị Th là tự nhiên. Việc xảy ra 
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đánh nhau ngày 14/5/2018 (hai tuần sau kỳ kinh cuối), tại thời điểm này thai chưa 

có trong lòng tử cung. Th sẩy thai không do ngoại lực tác động. 

 Tại bản cáo trạng số 95/CT-VKS ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Viện 

kiểm sát Nh dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau truy tố Thạch Thị Th về tội 

"Cố ý gây thương tích" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình 

sự. 

Tại phiên tòa, Đại diện viện kiểm sát Nh dân huyện Trần Văn Thời giữ 

nguyên cáo trạng truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: điểm a 

khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo 

Thạch Thị Th từ 06 tháng đến 12 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 

từ 12 tháng đến 24 tháng. Giao bị cáo cho UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà Mau quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách.  

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự; Các 

Điều 288, 584, 585, 590 Bộ luật dân sự. 

Buộc bị cáo bồi thường cho bị hại H tổng cộng là 12.874.000 đồng, gồm: 

Tiền thuốc có toa vé là 1.024.000 đồng, tiền chụp citi 02 lần 2.400.000 đồng, tiền 

mất thu nhập của người bệnh và người nuôi bệnh là 2.800.000 đồng, tiền bao ô 

tô, thuê phương tiện đi lại 700.000 đồng, tiền điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ là 

390.000 đồng và tiền tổn thất tinh thần được chấp nhận là 04 lần mức lương cơ sở 

(1.390.000 đồng) bằng 5.560.000 đồng. Tại phiên tòa, bị hại xin rút lại không yêu 

cầu bị cáo bồi thường gồm: Tiền thuốc sau khi ra viện là 1.750.000 đồng, tiền 

ngày công lao động sau khi ra viện là 35.000.000 đồng và tiền ăn sau khi ra viện 

là 17.500.000 đồng nên không đặt ra xem xét. 

Chị Đặng Ngọc Q yêu cầu bị cáo, Nguyễn Thị Ng và Nguyễn Thị M liên 

đới bồi thường tổng cộng 3.213.000 đồng gồm: Tiền thuốc theo toa vé 133.000 

đồng, tiền thuê xe ôm 01 lần 50.000 đồng, tiền mất thu nhập đi khám bệnh 01 

ngày là 250.000 đồng và chấp nhận tổn thất tinh thần 02 tháng lương bằng 

2.780.000 đồng. Đối với khoản bồi thường khác, không có căn cứ nên chị Q đã 

rút lại yêu cầu nên không xem xét. 

Đối với yêu cầu của bị cáo buộc bị hại bồi thường chi phí điều trị do sẩy 

thai 2.184.000 đồng. Tuy nhiên, tại Công văn số 183/BV-KHTT ngày 26/6/2018 

của Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời đã xác định: Nguyên Nh sẩy thai của bị 

cáo là tự nhiên, không do ngoại lực tác động nên đề nghị không được chấp nhận. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. 

Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 đôi dép quai Ngng có 02 nơ màu đen; 01 đôi 

dép màu đỏ huyết; 01 đoạn tre khô dài 1,26m, đường kính 5,5cm; 01 cây song 

cửa dài 67cm, cở 2,5cm x 3cm (bốn cạnh) cân nặng 300 gam, còn rắn chắc, thân 

có một cây đinh; 01 cây song cửa dài 66cm, cở 2,5cm x 3cm (bốn cạnh) cân nặng 

320 gam, còn rắn chắc, có hai cây đinh đóng cách đầu 10cm; 01 cây song cửa dài 
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75cm, cở 2cm x 2,6cm (bốn cạnh) cân nặng 380 gam, còn rắn chắc, thân cây có 

đóng hai cây đinh và 01 cây song cửa dài 66cm, cở 2,8cm x 2,5cm, cân nặng 300 

gam (bốn cạnh) còn rắn chắc, có một cây đinh đóng vào thân cây. 

Ý kiến của bị cáo, bị hại và những người có Q lợi, nghĩa vụ liên quan 

thống nhất với luận tội và đề nghị về mức hình phạt và trách nhiệm dân sự, không 

có ý kiến tranh luận.  

Các bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo xin hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Trần Văn Thời, Điều tra viên, Viện kiểm sát Nh dân huyện Trần Văn Thời, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm Q, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo cũng như người bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện điều 

hợp pháp. 

[2] Bị hại Hoàng Cẩm H và chị Đặng Ngọc Q cho rằng bị cáo Thạch Thị 

Th, Nguyễn Thị Ng, Nguyễn Thị M và Lê Kiều H cùng tham gia đánh bị hại bị 

gãy cung gò má trái, theo kết luận giám định là 10% và đề nghị xử lý theo pháp 

luật. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, Ng, M không thừa nhận 

đánh bị hại và cũng không thấy Hân tham gia đánh bị hại. Tại biên bản ghi lời 

khai ngày 26-5-2018 Lê Kiều Hân xác định trong lúc đánh nhau tại nhà Q thì Hân 

ở ngoài lộ cách nhà Q khoảng 20m..” (bút lục 77). Bị hại và Q cũng không xác 

định ai là người đánh bị hại. Vì vậy, không có căn cứ xác định bị cáo, Ng, M và 

Hân đồng phạm gây thương tật cho bị hại 10% nên Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Trần Văn Thời và Viện kiểm sát Nh dân huyện Trần Văn Thời 

không có căn cứ xử lý là phù hợp.  

Căn cứ vào lời khai của bị cáo, bị hại và người có Q lợi, nghĩa vụ liên quan 

có cơ sở xác định: Khoảng 09 giờ ngày 14-5-2018 tại nhà của Đặng Ngọc Q 

thuộc ấp B, xã Kh, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, bị cáo Thạch Thị Th 

dùng cây song cửa bằng gỗ dài 66cm cở 2,5 x 03cm có bốn cạnh rắn chắc, có hai 

cây đinh đóng cách đầu cây 10cm đánh trúng vào đầu của bị hại Hoàng Cẩm H 

gây thương tích với tỷ lệ 2%. Do đó cáo trạng số 95/CT-VKS ngày 25 tháng 9 

năm 2018 của Viện kiểm sát Nh dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau truy tố 

Thạch Thị Th phạm tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 134 Bộ luật hình sự là có căn cứ pháp luật. 



 

 

6 

 

Xét tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Thạch Thị Th là nguy 

hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của bị hại Hoàng Cẩm H trái 

pháp luật. Nguyên Nh bị cáo, Nguyễn Thị Ng, Nguyễn Thị M với Đặng Ngọc Q 

đang xô xác đánh nhau, bị hại đến can ngăn thì bị báo đã dùng cây song cửa bằng 

gỗ dài 66cm cở 2,5 x 03cm có bốn cạnh rắn chắc, cân nặng 320 gam, có hai cây 

đinh đóng cách đầu cây 10cm đánh trúng vào đầu của bị hại gây thương tích với 

tỷ lệ 02%. Hành vi của bị cáo không những gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bị 

hại trái pháp luật mà còn gây mất an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Khi lượng 

hình, Hội đồng xét xử xem xét áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi 

phạm tội của bị cáo. 

[3] Về tính tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự. Theo quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15-5-

2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nh dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 

của Bộ luật Hình sự về án treo thì trường hợp của bị cáo Th có Nh thân tốt, chưa 

tiền án tiền sự, có địa chỉ cư trú rõ ràng. Bị cáo là người dân tộc khơ me và đang 

nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Hội đồng xét xử thấy không cần thiết cách ly bị 

cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần giao bị cáo về địa phương quản lý, giáo 

dục là phù hợp với đường lối, chính sách và sự khoan hồng của pháp luật.   

[4] Về trách nhiệm dân sự:  

[4.1] Tại phiên tòa, bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường tổng cộng là 

14.274.000 đồng. Xét yêu cầu của bị hại là có căn cứ được chấp nhận, gồm:  

- Tiền thuốc có toa vé là 1.024.000 đồng, 

- Tiền chụp citi 02 lần 2.400.000 đồng, 

- Tiền ăn của người nuôi bệnh và phục hồi sức khỏe của người bệnh trong 

thời gian điều trị là thực tế nên được chấp nhận là 100.000 đồng/người x 02 

người x 07 ngày = 1.400.000 đồng. 

- Tiền mất thu nhập của người bệnh và người nuôi bệnh trong thời gian 

điều trị từ ngày 15-5-2017 đến ngày 21-5-2017 là: 200.000 đồng x 02 người x 07 

ngày = 2.800.000 đồng. 

- Tiền thuê ô tô 400.000 đồng và tiền thuê xe ôm là 300.000 đồng. 

- Tiền điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ là 390.000 đồng. 

- Tiền tổn thất tinh thần, bị cáo và bị hại thống nhất với đề nghị của Kiểm 

sát viên là 04 lần mức lương cơ sở x 1.390.000 đồng/tháng = 5.560.000 đồng. 

[4.2] Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Thạch Thị Th, Nguyễn Thị 

Ng và Nguyễn Thị M thừa nhận dùng tay đánh chị Đặng Ngọc Q nhưng không bị 

thương tích, chị Q yêu cầu những người này liên đới bồi thường chi phí điều trị 

và tiền tổn thất tinh thần theo pháp luật, gồm: 
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- Tiền thuốc theo toa vé 133.000 đồng. 

- Tiền thuê xe ôm đi điều trị tại huyện U Minh là 50.000 đồng. 

- Tiền mất thu nhập đi khám bệnh 01 ngày là 250.000 đồng 

- Tiền tổn thất tinh thần, bị cáo, Ng, M và chị Q thống nhất với đề nghị của 

Kiểm sát viên là 02 lần mức lương cơ sở x 1.390.000 đồng/tháng = 2.780.000 

đồng 

Xét thấy yêu cầu của chị Q là phù hợp được chấp nhận, buộc bị cáo Thạch 

Thị Th, Nguyễn Thị Ng và Nguyễn Thị M có nghĩa vụ liên đới bồi thường cho 

Đặng Ngọc Quyên tổng cộng là 3.213.000 đồng.  

[4.3] Đối với yêu cầu của bị cáo buộc bị hại bồi thường chi phí điều trị do 

sẩy thai 2.184.000 đồng. Tuy nhiên, tại Công văn số 183/BV-KHTT ngày 

26/6/2018 của Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời đã xác định: Nguyên Nh sẩy 

thai của bị cáo là tự nhiên, không do ngoại lực tác động. Vì vậy, không có căn cứ 

chấp nhận yêu cầu này của bị cáo. 

[5] Về xử lý vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần 

Văn Tời thu giữ 01 đôi dép quai Ngng có 02 nơ màu đen; 01 đôi dép màu đỏ 

huyết; 01 đoạn tre khô dài 1,26m, đường kính 5,5cm; 01 cây song cửa dài 67cm, 

cở 2,5cm x 3cm (bốn cạnh) cân nặng 300 gam, còn rắn chắc, thân có một cây 

đinh; 01 cây song cửa dài 66cm, cở 2,5cm x 3cm (bốn cạnh) cân nặng 320 gam, 

còn rắn chắc, có hai cây đinh đóng cách đầu 10cm; 01 cây song cửa dài 75cm, cở 

2cm x 2,6cm (bốn cạnh) cân nặng 380 gam, còn rắn chắc, thân cây có đóng hai 

cây đinh và 01 cây song cửa dài 66cm, cở 2,8cm x 2,5cm, cân nặng 300 gam 

(bốn cạnh) còn rắn chắc, có một cây đinh đóng vào thân cây. Xét những vật 

chứng này không còn giá trị nên tịch thu tiêu hủy là phù hợp. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng và 

phải chịu 714.000 đồng án phí sơ thẩm có giá ngạch. Riêng bị cáo, Nguyễn Thị 

Ng và Nguyễn Thị M liên đới chịu 300.000 đồng. 

Vì những lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Tuyên bố bị cáo Thạch Thị Th phạm tội "Cố ý gây thương tích". 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 của 

Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Thạch Thị Th (một) năm tù cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách 02 năm tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho Ủy ban Nh dân thị 

trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau giám sát, giáo dục trong thời 

gian thử thách. 
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Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì giải quyết theo quy định tại 

khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án Hình sự. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 của Bộ luật Hình sự; Các Điều 

288, 584, 585, 590 của Bộ luật dân sự. 

Buộc bị cáo Thạch Thị Th phải bồi thường cho bị hại Hoàng Cẩm H với số 

tiền là 14.274.000 đồng (Mười bốn triệu hai trăm bảy mươi bốn nghìn đồng).  

Buộc bị cáo Thạch Thị Th, Nguyễn Thị Ng và Nguyễn Thị M có nghĩa vụ 

liên đới bồi thường cho Đặng Ngọc Q số tiền là 3.213.000 đồng (Ba triệu hai 

trăm mười ba nghìn đồng). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người 

phải thi hành án không thi hành số tiền trên thì phải chịu thêm khoản tiền lãi 

phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự. 

 3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Tịch thu 01 đôi dép quai Ngng có 02 nơ màu đen; 01 đôi dép màu đỏ 

huyết; 01 đoạn tre khô dài 1,26m, đường kính 5,5cm; 01 cây song cửa dài 67cm, 

cở 2,5cm x 3cm (bốn cạnh) cân nặng 300 gam, còn rắn chắc, thân có một cây 

đinh; 01 cây song cửa dài 66cm, cở 2,5cm x 3cm (bốn cạnh) cân nặng 320 gam, 

còn rắn chắc, có hai cây đinh đóng cách đầu 10cm; 01 cây song cửa dài 75cm, cở 

2cm x 2,6cm (bốn cạnh) cân nặng 380 gam, còn rắn chắc, thân cây có đóng hai 

cây đinh và 01 cây song cửa dài 66cm, cở 2,8cm x 2,5cm, cân nặng 300 gam 

(bốn cạnh) còn rắn chắc, có một cây đinh đóng vào thân cây. 

(Chi cục thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời đang quản lý theo biên 

bản giao nhận vật chứng ngày 26-5-2018). 

4. Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí tòa án; 

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu 200.000 đồng và phải chịu 

714.000 đồng án phí sơ thẩm có giá ngạch.  

Riêng bị cáo, Nguyễn Thị Ng và Nguyễn Thị M liên đới chịu 300.000 

đồng. 

Bị cáo, bị hại và những người có Q lợi, nghĩa vụ liên quan có Q kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  
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Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có Q 

thoả thuận thi hành án, Q yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014). 

 

Nơi nhận:   
- Phòng NV-GĐKT (gửi Email) 

- VKSND tỉnh Cà Mau (01b) 

- Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau (01b) 

- VKSND huyện Trần Văn Thời (1b);             

- CAND huyện Trần Văn Thời (3b); 

- THADS huyện Trần Văn Thời (1b); 

- UBND thị trấn Sông Đốc (01b) 

- Bị cáo, bị hại, 

người có Q lợi nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

Thái Hoàng Đắc 

 

 

 

 

 

 

  


